
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

TT 
Tên TTHC được sửa 

đổi bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ 

tục hành chính 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đề nghị miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ tiền 

đóng học phí đối với 

người học tại các cơ 

sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường 

xuyên, giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại 

học. 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại cơ sở giáo dục (THPT, 

PTDTNT, Trung tâm GDTX-HN tỉnh) 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

2 

Xét, duyệt chính sách 

hỗ trợ đối với học sinh 

trung học phổ thông là 

người dân tộc Kinh 

13 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; - Buổi 

chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

Không 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy 

điṇh chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ  



TT 
Tên TTHC được sửa 

đổi bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ 

tục hành chính 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

3 

Xét, duyệt chính sách 

hỗ trợ đối với học sinh 

trung học phổ thông là 

người dân tộc thiểu số 

13 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy 

điṇh chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

4 

Hỗ trợ học tập đối với 

học sinh trung học phổ 

thông các dân tộc thiểu 

số rất ít người 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo 

quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 

học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, 

sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 



 

 

TT 
Tên TTHC được sửa 

đổi bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ 

tục hành chính 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

chính, cung cấp dịch vụ công 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  

TT 
Tên TTHC được 

sửa đổi bổ sung 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đề nghị miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập, hỗ trợ 

tiền đóng học phí đối 

với người học tại các 

cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ 

thông, giáo dục 

thường xuyên, giáo 

dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học. 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Tại  cơ sở giáo dục 

(Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-

GDTX) 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 

27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 



2 

Trợ cấp đối với trẻ 

em mầm non là con 

công nhân, người lao 

động làm việc tại khu 

công nghiệp 

24 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày hết hạn 

nhận hồ sơ 

hợp lệ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại  

cơ sở giáo dục Mầm non tư thục 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, 

ngày Tết, ngày nghỉ theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’. 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

 - Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách 

phát triển giáo dục mầm non. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 

3 

Xét, duyệt chính sách 

hỗ trợ đối với học 

sinh bán trú đang học 

tại các trường tiểu 

học, trung học cơ sở 

ở xã, thôn đặc biệt 

khó khăn 

13 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy điṇh 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 



 

 

4 

Hỗ trợ học tập đối với 

trẻ mẫu giáo, học sinh 

tiểu học, học sinh 

trung học cơ sở, sinh 

viên các dân tộc thiểu 

số rất ít người 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Cơ sở giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

Không 

- Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học 

tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 

dân tộc thiểu số rất ít người. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 

5 
Hỗ trợ ăn trưa đối 

với trẻ em mẫu giáo 

24 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

theo quy 

định. 

1. Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ sở 

giáo dục. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ 

theo quy định). 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 00’ 

3. Cách thực nộp hồ sơ và nhận kết quả 

- Trực tiếp tại các cơ sở giáo dục 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu 

chính. 

- Qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

 

Không 

- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 

08/9/2020 của Chính phủ quy định chính 

sách phát triển giáo dục mầm non. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung 

cấp dịch vụ công 

 



III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC Quyết định công bố Ghi chú 

1 
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học 

phổ thông là người dân tộc Kinh 
1.004435.000.00.00.H35 

Quyết định số 825/QĐ-

UBND ngày 12/7/2021 

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

2 
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học 

phổ thông là người dân tộc thiểu số 
1.004436.000.00.00.H35 

3 
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các 

dân tộc thiểu số rất ít người 
1.004436.000.00.00.H35 

4 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú 

đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn 

 

5 

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, 

học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số 

rất ít người 

1.003702.000.00.00.H35 

 

6 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  

7 
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại các khu công nghiệp 

1.008950.000.00.00.H35 

 

8 

Đề nghị miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ 

trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học 

1.005144.000.00.00.H35 

Quyết định số 

1524/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu 
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